
Lớp 64DCCD, CS Môn thi: Đồ án Thiết kế cầu Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 Nguyễn Xuân Hải 64DCCD11

2 2 Phạm Ngọc Hải 64DCCD11

3 3 Hoàng Sơn 64DCCD11

4 4 Phạm Văn Quân 64DCCD11

5 5 Nguyễn Thành Đông 64DCCD11

6 6 Vũ Tiến Dũng 64DCCD11

7 7 Lê Duy Phi 64DCCD11

8 8 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

9 9 Trần Thanh Giang 64DCCD12

10 10 Đặng Trung Hiếu 64DCCD12

11 11 Phạm Viết Sáng 64DCCD12

12 12 Đỗ Thế Anh 64DCCS01

13 13 Phạm Hoàng Anh 64DCCS01

14 14 Phan Ngọc Bích 64DCCS01

15 15 Trịnh Xuân Doát 64DCCS01

16 16 Lê Quý Dũng 64DCCS01

17 17 Bế Đức Duy 64DCCS01

18 18 Đỗ Viết Dương 64DCCS01

19 19 Mai Xuân Giang 64DCCS01

20 20 Nguyễn Văn Hải 64DCCS01

21 21 Trần Bá Hải 64DCCS01

22 22 Phạm Quang Hưng 64DCCS01

23 23 Phạm Tuấn Hưng 64DCCS01

24 24 Vũ Văn Kiên 64DCCS01

25 25 Bùi Hữu Hoàng Linh 64DCCS01

26 26 An Văn Mạnh 64DCCS01

27 27 Tống Công Minh 64DCCS01

28 28 Hoàng Văn Nam 64DCCS01

29 29 Ninh Văn Nam 64DCCS01

30 30 Đồng Văn Nghị 64DCCS01

31 31 Văn Minh Nhất 64DCCS01

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ghi chúLớp
Điểm

Ký tên



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ghi chúLớp

Điểm
Ký tên

32 32 Nguyễn Thị Lâm Oanh 64DCCS01

33 33 Ngô Mạnh Quyền 64DCCS01

34 34 Trần Văn Sáng 64DCCS01

35 35 Nguyễn Văn Tình 64DCCS01

36 36 Trịnh Minh Trường 64DCCS01

37 37 Nguyễn Ngọc Trừu 64DCCS01

38 38 Đỗ Mạnh Tuấn 64DCCS01

39 39 Lê Anh Tuấn 64DCCS01

40 40 Nguyễn Viết Hoàng Tuấn 64DCCS01

41 41 Vũ Công Tuấn 64DCCS01

42 42 Đỗ Thanh Tùng 64DCCS01

43 43 Hoàng Tùng 64DCCS01

44 44 Cao Anh Văn 64DCCS01

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 44 sinh viên



Lớp 65DCKX11 Môn thi: Đồ án Định mức kinh tế KTXD Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 01 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT



Lớp 65DCDD Môn thi: Đồ án Kết cấu BTCT Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

3 3 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

4 4 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

5 5 65DCDD10367 Lại Thế Huynh 65DCDD11

6 6 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

7 7 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 65DCDD11

8 8 65DCDD12257 Trương Đức Tùng 65DCDD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 08 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT



Lớp 65DCHT Môn thi: Kỹ thuật đồ họa máy tính Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

2 2 65DCDT11438 Lê Quân Kiên 65DCHT11

3 3 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh 65DCHT11

4 4 65DCHT13656 Lại Thị Thu Phương 65DCHT11

5 5 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT

Danh sách gồm 05 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú



Lớp 65DCCD Môn thi: Đồ án Nền & móng Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

3 3 65DCCD12476 Nguyễn Đình Cường 65DCCD11

4 4 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

5 5 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

6 6 65DCDD10370 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

7 7 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

8 8 65DCCD10723 Vũ Hoàng Đản 65DCCD11

9 9 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

10 10 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải 65DCCD11

11 11 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

12 12 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 65DCCD11

13 13 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

14 14 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

15 15 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

16 16 65DCCD10708 Nguyễn Việt Long 65DCCD11

17 17 65DCCD10716 Đào Mạnh Nam 65DCCD11

18 18 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 65DCCD11

19 19 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

20 20 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 65DCCD11

21 21 65DCCD10722 Lý Văn Tý 65DCCD11

22 22 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

23 23 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

24 24 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 65DCCD12

25 25 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

26 26 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

27 27 65DCCD10720 Lê Anh Duy 65DCCD12

28 28 65DCCD14378 Mai Văn Dương 65DCCD12

29 29 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

30 30 65DCCD10707 Mai Quang Huy 65DCCD12

31 31 65DCCD12064 Phạm Phương Nam 65DCCD12

32 32 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

33 33 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 65DCCD12

34 34 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 65DCCD12

35 35 65DCCD12494 Phạm Văn Thiện 65DCCD12

36 36 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

12/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên GT Lớp

Điểm
Ký tên Ghi chú

37 37 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

38 38 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

39 39 65DCCD13702 Lê Hữu Tuân 65DCCD12

40 40 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 40 sinh viên


